
LINH KIỆN LẮP GHÉP - KẸP CHẶT

Hàn Quốc
Thương hiệu DONG-A

V1340040X00 40

V1360060X00 60
V1360050X00

40
V1350050X00

30

V1340050X00 50

50

V1350010X00 10

5 (#10-12TPI)

V1350015X00 15
V1350020X00 20
V1350030X00 30

50
V1360030X00 30
V1360040X00 40

V1350040X00

6 (#12-12TPI)

VÍT DÙ

Đơn vị: mm

Mã hàng Chiều dài (L) Kích thước vít (d) Vật liệu 
V1340010X00 10

4 (#8-16TPI)

Inox 304

V1340012X00 12
V1340015X00 15
V1340020X00 20
V1340025X00 25
V1340030X00

400
540 12.7 150 Max 77.8 50

370 7.6 102 Max 53.4 300

102 Max 77.8 50
455 9

12.7
127 Max 77.8 100

1000

Chiều dài (L) Chiều rộng (W) Đường kính bó (D) Sức căng (kg) Số lượng/Bịch
100 2.5 21 Max 8.1

500

146 3.6 35 Max 17.8 1000
200 4.8 52 Max 22.2
300 4.8 83 Max 22.2 500
279 6.1 73 Max 45.3

1000

DÂY RÚT NHỰA

B - NDACT100-025(C)

Màu (C) 
B

B - N
B - N

B - N
B - N

Màu đen

B - N

B - N

Màu (C) 

Màu trắng

DAMCT450-090(C)
DACT400-127(C)
DACT540-127(C)

Nhiệt độ giới hạn: 85℃
Vật liệu: Nylon 66

N

Mã hàng

DAMCT370-076(C)

DACT140-036(C)
DACT200-048(C)
DACT300-048(C)

DAMCT270-061(C)

B - N
B - N

Email: sales@mecsu.vn
Phone: 028.665.72.459 MORE PRODUCTS ON WEBSITE www.mecsu.vn


